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BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHO HỌC SINH KHỐI 2 – ĐỀ 6
MÔN TOÁN 
Câu 1. Số?
                  36 + 63 = ....                                       26 + ..... = 72                             
Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
a, 80 cm = …. dm? 
	A. 6
	B. 7
	C. 8
	D. 9


b, 5 dm = ….. cm
	A. 5
	B. 50
	C. 40
	D. 60


Câu 3 . Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a, Thứ sáu tuần này là ngày 15 tháng 12. Thứ sáu tuần sau là ngày …tháng 12.
b, 3 giờ chiều còn gọi là ..... giờ.
Câu 4. Đặt tính rồi tính: 
	63 - 38
.....................
.....................
.....................
	36 + 49
.....................
.....................
.....................
	65 - 27
.....................
.....................
.....................
	8 + 48
.....................
.....................
.....................


Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
     Mẹ và chị hái được 48 quả cam, riêng mẹ hái được 32 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
    A. 80 quả cam         B. 16 quả cam           C. 26 quả cam        D. 70 quả cam
Câu 6.  Tìm x, biết: 
	x - 25 = 17
........................................
........................................
........................................
	23 +  x  = 62
........................................
.........................................
..........................................


Câu 7. Hình vẽ bên có:
	a, Có ........ hình tứ giác.
b. Có ........ hình tam giác.



Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 17 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
                                                        Bài giải
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
MÔN TIẾNG VIỆT
 Đọc bài văn sau:
	MÓN QUÀ QUÝ NHẤT
        Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì.
       Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả:
· Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì?
   - Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay, lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hàng ngày.
       Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên: ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu khen:
   - Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.
                                                         (Theo báo THIẾU NIÊN TIỀN PHONG)


Câu 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 
	Ngày xưa, ở gia đình kia có ……………………………………..


Câu 2. Vâng lời cha mẹ, những người con đã làm gì? 		
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
          A.  Họ đi tìm ngọc ngà châu báu.
          B.  Họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian.	
          C.  Mỗi người đi về một phía để tìm việc làm.
Câu 3. Người biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu là ai ?
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
A. Người anh cả và người em út.
B. Người anh cả và người anh thứ hai.
C.Người anh thứ hai và người em út.
Câu 4. Chọn từ ngữ phù hợp trong ngoặc đơn dưới đây điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: (ngọc ngà châu báu, món quà quý nhất, tài sản lớn)
    Quà của người anh cả là …………………………………..…………………
Câu 5. Câu: “Anh đi tìm thầy học những điều hay thuộc mẫu câu gì?”
.................................................................................................................................
Câu 6. Tìm các từ chỉ sự vật trong  câu sau: 
      “ Anh cả mang về cho cha một tay nải toàn là sách.”
................................................................................................................................
Câu 7. Tìm từ trái nghĩa với từ “khen” rồi đặt câu với từ vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………
Câu 8. Đặt một câu theo kiểu câu Ai thế nào? Ai làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                    


